Môn: Tiếng Anh 8
Giáo trình: I-Learn Smart World
Tuần 12: (22/11 – 27/11/2021)

Tiết 1:
THEME 4: THE PAST
Word forms
I. Word form list: (Học sinh chép vào vở)
1. build (v): xây dựng    building (n): tòa nhà
2. argue (v):  tranh cãi  argument   (n) :  sự tranh cãi  
3. culture (n):  nền văn hóa  cultural (adj): thuộc (văn hóa)   
4. similar (a):  tương tự  similarity (n): sự tương đồng 
5. complain  (v):  than phiền  complaint (n) : sự than phiền  
6. love (v): yêu thích  lovely (a): đáng yêu
7. strong (a): mạnh mẽ, chắc chắn  strongly (adv)  strength (n): sức mạnh  
8. main (a): chính  mainly (adv): chủ yếu
9. safe (adj): an toàn   safely (adv): 1 cách an toàn  safety  (n): sự an toàn 
10.visit (v, n): viếng thăm, chuyến thăm  visitor (n): khách tham quan

*Practice: (Học sinh xem trước)
1. Many………………………loves to spend their vacation in Sapa. (visit)
2. They left the city ……………………… last night. (safe)
3. Children often……………………….. with their friends while playing games. (argument)
4. Himeji castle is a UNESCO World ………………………..Heritage Site. (Culture)
5. ………………………..can go upstairs on narrow staircases. (Visit)
6. Hue Citadel is one of the most famous ……………………….. in Vietnam. (build)
7. My sister and I would often………………………..about toys. (argument)
8. My father………………… because I sometimes forget to do my homework. (complaint)
9. Hue Citadel was ……………………….. made from wood and bricks. (main)
10. The walls were made from strong bricks to keep the kings and their families …………(safety)
11. A citadel is ……………………….. to a castle. (similarity)
12. The castle has many ………………………..gardens and a moat around it. (love)
13. The walls were made from ……………bricks to keep the kings and their families safe.( strongly)
14. This large castle gets up to 15,000 ……………………….. a day. (visit)
15. He wrote a ……………………….. letter to the director. (complain)

Tiết 2:
THEME 4: THE PAST
Lesson 4: (page 40-41)
I. New words:
1. castle /ˈkæsl/ (n): lâu đài
2. moat /məʊt/ (n): hào (bao quanh thành trì)
3. dungeon /ˈdʌndʒən/ (n): hầm ngục
4. hill /hɪl/ (n): đồi
5. stone /stəʊn/ (n): đá
6. wood /wʊd/ (n): gỗ
7. brick /brɪk/ (n): gạch
8. citadel /ˈsɪtədəl/, /ˈsɪtədel/ (n): thành lũy
9. similar /ˈsɪmələr/(a): tương tự
10. mainly /ˈmeɪnli/(adv): chủ yếu
11. explore /ɪkˈsplɔːr/ (v): khám phá
II. Useful Language:
A: What’s it called? (Nó được gọi là gì?)
B: It’s called Leeds Castle. (Nó được gọi là Lâu đài Leeds.)
A: When was it built? (Nó đã được xây khi nào?)
B: It was built in the 12th century. (Nó đã được xây vào thế kỷ thứ 12.)
A: Who lived there? (Ai đã sống ở đó?)
B: King Edward I. (Vua Edward đệ nhất.)
A: Does it have a moat? (Nó có hào bao quanh không?)
B: Yes, it does. (Có)
*Notes: Passive voice in the Past Simple Tense: (Thể bị động của thì quá khứ đơn)
(Chủ động):  S +          V2/ed            + O + (AP) + (AT)
(Bị động):      S + was/ were V3/ed + (AP) + (by O) + (AT)




